
Số 

TT

Mã 

môn thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Điểm 

pháp 

luật

Điểm 

CM
Tổng

Kết 

quả 

1 GS01 Lê Thanh Hoàng 13/03/1992
66/5 Y Wang, 

Tp.BMT, Dak Lak
241352641 0888789477

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3

CTy TNHH TV 

XD & TM Tâm 

Thái Bình

Cấp mới 18/03/2018
CA Tỉnh 

Đắk Lắk
20 80 100 Đạt

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
2 Cấp mới 20 76 96 Đạt

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
2 Cấp mới 20 68 88 Đạt

3 DG01
Nguyễn Đình 

Thành
15/7/1987

253/17 Mai Hắc 

Đế, BMT, Dak Lak
240797905 0981420469

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng 2

Công ty TNHH 

MTV QLCT thủy 

lợi Dak Lak

Cấp mới 17/03/2017
CA Tỉnh 

Đắk Lắk
12 76 88

Không 

đạt

4 GS02 Nguyễn Văn Thi 19/5/1970

84/6/10 Mai Hắc 

Đế, TP.BMT, Dak 

Lak

240735779 0914002624
Kỹ sư điện công 

nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết 

bị Công trình, Công 

nghệ

3
CTy CP CT Việt 

Nguyên
Cấp mới 12/03/2015

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
20 80 100 Đạt

5 GS10
Lê Võ Nam 

Bình
13/9/1980

72 Lê Thị Hồng 

Gấm, TP.BMT, 

Dak Lak

240604090 0969683693
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
2

CTy TNHH MTV 

Đô thị & Môi 

trường Đắk Lắk

Cấp mới 15/4/2010
CA Tỉnh 

Đắk Lắk
12 52 64

Không 

đạt

6 GS10 Lê Hồng Thịnh 15/8/1992

Thôn Tân Tiến , xã 

Cư Huê , huyện 

EaKar, Dak Lak

241272737 0904813812
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
3

CTy TNHH Môi 

trường đô thị 

EaKar

Cấp mới 30/6/2016
CA Tỉnh 

Đắk Lắk
16 80 96 Đạt

7 GS10 Trần Phi Hùng 21/03/1992

thôn 3, xã EaKmút, 

huyện EaKar, Dak 

Lak

241272643 0986404494
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
3

CTy TNHH TV 

XD EaKar
Cấp mới 20/01/2017

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
20 80 100 Đạt

8 GS01 Trần Quốc Tuấn 28/11/1977
182 Hoàng Diệu-

TP.BMT, Dak Lak
240501434 0986455565

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
2

CTy TNHH XD 

Thiên Trường
Cấp mới 3/4/2006

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
20 80 100 Đạt

GS02

Giám sát lắp đặt thiết 

bị Công trình, Công 

nghệ

2 Cấp mới 4 48 52
Không 

đạt

TK04
Thiết kế Điện - Cơ 

điện
2 Cấp mới 16 48 64

Không 

đạt

10 GS10
Đặng Khắc 

Thuấn
29/01/1984

thôn 3, xã Hòa 

Phú, Tp.Buôn Ma 

Thuột. Dak Lak

240743598 0982916898
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
2

CTy TNHH Việt 

Đức
Cấp mới 16/7/2010

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
20 80 100 Đạt

11 TK17 Vũ Xuân Quang 01/5/1991
thôn 4,  EaPok, 

CưMgar, Dak Lak
241319488 0911228485

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế Công trình 

Giao thông
3

CTy TV XD Kiến 

Quốc
Cấp mới 21/01/2009

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
20 76 96 Đạt

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

0939233335240654155

Số 52 thôn 10, xã 

Hòa Phú, TP.BMT, 

Dak Lak

9 Lê Đề 04/6/1981 16/8/2007
CA Tỉnh 

Đắk Lắk

xí nghiệp thủy 

điện Đray Hlinh
Thạc sỹ kỹ thuật điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 KẾT QUẢ CÁ NHÂN THI SÁT HẠCH ĐỢT VI NĂM 2019

 (Ban hành kèm theo Quyết định số   127   /QĐ-HĐ  ngày  29    tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

2
Nguyễn Công 

Pháp
01/12/1985

xã  Ea HĐing, 

huyện CưMgar, 

Dak Lak

240896587 0914541168
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

CTy CP TV XD 

Miền Trung
21/03/2011

CA Tỉnh 

Đắk Lắk



GS02

Giám sát lắp đặt thiết 

bị Công trình, Công 

nghệ

2 Cấp mới 20 76 96 Đạt

GS01
Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
2 Cấp mới 20 76 96 Đạt

13 GS01

GS-501-

01141-

A

Mai Hồng Kỳ 28/11/1977
122/28 Đỗ Xuân 

Hợp, TP.BMT
240594247 0907092789

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
2

Trung tâm Kiểm 

định xây dựng-Sở 

XD

Chuyển 

đổi
5/10/2016

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
40 0 40 Đạt

14 GS01
Nguyễn Hữu 

Thọ
11/4/1992

28/2 TDP 8, P.Tân 

Tiến, TP.BMT
241341223 0388283147

Cao đẳng xây dựng 

dân dụng và công 

nghiêp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3

Trung tâm Kiểm 

định xây dựng-Sở 

XD

Cấp mới 26/6/2009
CA Tỉnh 

Đắk Lắk
20 80 100 Đạt

15 DG01 Nguyễn Thị Yến 13/03/1984
Nga Thạch, Nga 

Sơn, Thanh Hóa
38184001525 0986577361

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng 3

CTy TNHH TV 

TK Gia Phúc
Cấp mới 11/5/2016

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư

20 76 96 Đạt

16 KS02
Nguyễn Quang 

Ánh
11/12/1983

98 Y Nuê, 

TP.BMT, Dak Lak
240762710 0919712318

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Khảo sát địa hình 3

CTy TNHH TV 

TK Gia Phúc
Cấp mới 16//7/2009

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
20 80 100 Đạt

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới 16 76 92 Đạt

GS01
Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

18 GS06 Phan Văn Sơn 30/8/1966

thôn Thành Công, 

xã EaNa, huyện 

KrôngAna, Dak 

Lak

241236059 0905066015 Kỹ sư thủy lợi
Giám sát công trình 

NN&PTNT
2

CTy TNHH MTV 

QLCT thủy lợi 

Đắk Lắk

Cấp mới 02/7/2008
CA Tỉnh 

Đắk Lắk
20 80 100 Đạt

GS01
Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3 Cấp mới 16 76 92 Đạt

KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới 20 72 92 Đạt

20 TK10 Hồ Phi Hùng 14/02/1993
Xã EaKhal, huyện 

EaHLeo, Dak Lak
241407891 093141033

Kiến trúc sư kiến 

trúc công trình

Thiết kế Kiến trúc 

công trình
3

CTy TNHH TV 

TK Gia Phúc
Cấp mới 5/8/2010

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
20 76 96 Đạt

21 TK17
KS-08-

10060

Nguyễn Ngọc 

Lượng
01/6/1977

Tổ 6, phường 

Khánh Xuân, 

TP.BMT, Dak Lak

241314322 0905803877
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế Công trình 

Giao thông
3

CTy TNHH TV 

XD Việt Khôi

Chuyển 

đổi
03/12/2008

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
40 0 40 Đạt

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

TK11
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

23 QLDA Trần Giang Nam 28/01/1978
85 Trần Cao Vân, 

BMT, Dak Lak
B5533071 0905555004 Kiến trúc sư Quản lý dự án 2

CTy TNHH TV 

TK Gia Phúc
Cấp mới 17/8/2011

Cục QL 

Xuất nhập 

cảnh

20 76 96 Đạt

0913106377
kỹ sư kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng

Công ty cổ phần 

Indochine 

Engineering Việt 

Nam

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
05/6/2010

5/12/2015
CA Tỉnh 

Đắk Lắk
28/7/1992

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

22
Phạm Hoàng 

Quốc

7/1 Lê Duẩn, Tổ 3, 

Khối 4, Thị trấn 

Buôn Trấp, Krông 

Ana, Đắk Lắk

11/01/1993 241394616

19 Bùi Minh Khoa
TDP 5, P.Tân An, 

TP.BMT, Dak Lak
241252775 0383841852

CTy TNHH TV 

TK Gia Phúc

CTy TNHH TV 

TK Gia Phúc
11/7/2017

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
17

Nguyễn Tấn 

Chiến

583 Võ Văn Kiệt, 

TP.BMT, Dak Lak
01/02/1992 241215422 0935264774

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

CTy TNHH XD 

Thành Vinh
23/9/2016

CA Tỉnh 

Đắk Lắk
12

Trần Văn 

Cường
10/01/1984

253 Phan Chu 

Trinh, TP.BMT, 

Dak Lak

241837184 0978177089



DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

GS01
Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới 16 68 84 Đạt

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới 16 72 88 Đạt

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 68 88 Đạt

GS02

Giám sát lắp đặt thiết 

bị Công trình, Công 

nghệ

2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới 16 80 96 Đạt

GS06

GS-501-

01386-

A

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2

Chuyển 

đổi
36 0 36 Đạt

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 72 92 Đạt

29 GS06 Lê Quang Sáu 10/8/1988
Sen Thủy, Lệ 

Thủy, Quảng Bình
44088002523 0906330379

Kỹ sư xây dựng công 

trình thủy

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Tự do Cấp mới 24/9/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

20 80 100 Đạt

30 GS01 Ngô Phước Sơn 17/8/1992

Bình An, Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi

212318481 0844761234
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3

CTy Cp cấp thoát 

nước WaDaCo 

Đắk Lắk

Cấp mới 08/10/2018

CA tỉnh 

Quảng 

Ngãi

20 76 96 Đạt

31 GS01 Văn Công Luân 24/7/1993

01 Huỳnh Thúc 

Kháng, TT Quảng 

Phú, huyện 

CưMgar, tỉnh Dak 

241331901 0986464054
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3

CTy TNHH XD 

Kim Sa
Cấp mới 20/5/2009

CA tỉnh 

Đắk Lắk
20 76 96 Đạt

32 QLDA Lê Thanh Hoàng 13/03/1992
66/5 Y Wang, 

Tp.BMT, Dak Lak
241352641 0888789477

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Quản lý dự án 3

CTy TNHH TV 

XD & TM Tâm 

Thái Bình

Cấp mới 8/03/2018
CA tỉnh 

Đắk Lắk
20 80 100 Đạt

02/6/2016
CA Tỉnh 

Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

DD&CN tỉnh

26/11/2015
CA Tỉnh 

Đắk Lắk
Đỗ Văn Triều

Kỹ sư thủy lợi

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

26 Hà Công Hải 02/11/1978

07 Đinh Tiên 

Hoàng, TP.BMT, 

Dak Lak

241826682 0905475959

Kỹ sư ngành  xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

CTy TNHH TV 

& XD Hữu Thịnh

12 Lý Chính 

Thắng, Tp.BMT, 

Dak Lak

Lô F2-2 Trương 

Quang Giao, 

phường Tân An, 

TP.BMT, Dak Lak

0987037717

0942514488

CTy CP TV ĐT 

XD Tài nguyên 

nước SHT

12/4/2018
CA Tỉnh 

Đắk Lắk

CA Tỉnh 

Đắk Lắk

Sở Văn hóa TT & 

DL tỉnh Đắk Lắk
28/10/2015

Phạm Thị Bình

Trương Đình 

Hải

24

25

241920352

241803561

25/7/1970

19/6/1987

27 01/01/1976
2/11 Ngô Tất Tố, 

TP.BMT, Dak Lak
240765931 0971146146

0946342337 Kỹ sư thủy lợi

Kỹ sư điện

CTy QLCT thủy 

lợi Đắk Lắk
27/6/2007

CA tỉnh 

Quảng 

Ngãi

28
Nguyễn Chí 

Linh
19/03/1982

Thôn An Sơn, xã 

Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành, Tỉnh 

Quảng Ngãi

212103181



33 GS10
Nguyễn Quốc 

Kỳ
19/5/1983

Thôn 17, xã Hòa 

Khánh, TP.BMT, 

Dak Lak

240744879 0989299089
Trung cấp xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
3

CTy TNHH TV 

XD Sông Hoàng
Cấp mới 26/12/2015

CA tỉnh 

Đắk Lắk
20 76 96 Đạt

34 GS01 Trần Tây Anh 03/11/1985

TDP 6, P.Khánh 

Xuân, TP.BMT, 

Dak Lak

240849358 0935402556
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3

CTy TV XD Đắk 

Phú
Cấp mới 15/02/2008

CA tỉnh 

Đắk Lắk
0 0 0

Không 

đạt

TK04
Thiết kế Điện - Cơ 

điện
3 Cấp mới 20 64 84 Đạt

KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới 12 68 80
Không 

đạt

35 Trần Văn Long 15/4/1987

Thôn 6A, xã Hòa 

An, huyện 

KRôngPắk, Dak 

Lak

240943902 0949525947 Kỹ sư điện, điện tử
CTy TNHH XD 

Nhật Nam
9/05/2019

CA tỉnh 

Đắk Lắk










































































































































